
 

BÁO GIẢNG KHỐI 2 - THÁNG 09 
ĐOÀN KẾT 

(01/09/2025 - 26/09/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

2b 01/09 -05/09 

Tập Đọc: Tóc xoăn và tóc thẳng 
Tập viết: Viết chữ hoa B 
Tập đọc: Làm việc thật là vui 
LTVC: Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? 
LTVC: Nói và đáp lời chúc mừng, lời khen ngợi 
Nghe - Viết: Nghe viết làm việc thật là vui. Bảng 
chữ cái. Phân biệt s/x; en/eng 
MRVT: Bạn bè 
Kể chuyện: Đọc một bài thơ về trẻ em 
Viết sáng tạo: Luyện tập tưởng tượng 
Viết sáng tao: Nói, viết lời cảm ơn 

3 08/09 -12/09 

Tập Đọc: Những cái tên 
Tập viết: Viết chữ hoa C 
Tập đọc: Cô gió 
LTVC: Viết hoa tên người 
LTVC: Nghe - kể Chuyện ở phố Cây Xanh 
Nghe - Viết: Nghe viết Ai dậy sớm. Phân biệt 
ai/ay 
MRVT: Bạn bè (tt) 
Kể chuyện: Đọc một bài văn về trẻ em 
Viết sáng tạo: Tưởng tượng lạc vào thế giới hoa 
quả 
Viết sáng tao: Đặt tên cho bức tranh. Nói về 
bức tranh 

4 15/09 -19/09 

Tập Đọc: Bọ Rùa tìm mẹ 
Tập viết: Viết chữ hoa D. Đi chào về hỏi 
Tập đọc: Cánh đồng của bố 
LTVC: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? 
LTVC: Từ láy 
Nghe - Viết: Nghe viết Bọ Rùa tìm mẹ. Phân 
biệt ng/ngh; l/n; dấu hỏi/dấu ngã 
MRVT: Gia đình 
Kể chuyện: Nói và đáp lời chia tay, lời từ chối 
Viết sáng tạo: Luyện tập tưởng tượng: Chuyện ở 
phố cây xanh 
Viết sáng tao: Viết tin nhắn 

 



 

5 22/9/26/9 

Tập Đọc: Mẹ 
Tập viết: Viết chữ hoa E, Ê, Em là con ngoan 
Tập đọc: Con lợn đất 
LTVC: Từ chỉ sự vật. Dấu chấm 
LTVC: Nghe kể Sự tích hoa cúc trắng 
Nghe - Viết: Nhìn viết Mẹ/ Phân biệt c/k; iu/ưu; 
d/v 
MRVT: MRVT - Ôn tập từ láy: Gia đình (tt) 
Kể chuyện: Đọc một bài đọc về gia đình 
Viết sáng tạo: Tưởng tượng khi đọc: Sự tích 
hoa cúc trắng 
Viết sáng tao: Luyện tập đặt tên cho bức tranh 

TOÁN 

2b 01/09 - 5/09 
Em làm được những gì? (T2) 
Điểm - Đoạn thẳng ( 2 Tiết) 
Tia số - Số liền trước, số liền sau (2 Tiết) 

3 08/09 -12/09 

Đề-xi-mét (2 Tiết) 
Em làm được những gì? (2 Tiết) 
Thực hành trải nghiệm: Tìm hiểu chiều cao của 
cây ở trường em 

4 15/09 -19/09 
Bảng cộng (3 Tiết) 
Đường thẳng - Đường cong 
Đường gấp khúc 

5 22/9/26/9 

Ba điểm thẳng hàng 
Em làm được những gì? (2 Tiết) 
Phép trừ có hiệu bằng 10 
11 trừ đi một số 

ĐẠO ĐỨC 

2b 01/09 -05/09 Bài 2: Nhận lỗi và sửa lỗi 3 08/09 -12/09 
4 15/09 -19/09 Bài 3: Bảo quản đồ dùng cá nhân 5 22/9/26/9 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

2b 01/09 -05/09 Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà 
3 08/09 -12/09 Bài 4: giữ vệ sinh ở nhà  
4 15/09 -19/09 Bài 5: Ôn tập chủ đề Gia đình  
5 22/9/26/9 Bài 6: Một số sự kiện ở trường em 

TIẾNG ANH  
(ESL) 2b 01/09-05/09 

* Beehive​
Unit 1. Time for school 
- Review Lesson 5. Skills and culture (WB - 
pages 12-13) 
* Phonics Smart​
Unit 2. Oo 
- Lesson 1-4 (SB - pages 10-13) 

 



 

3 08/09-12/09 

* Online Practice ​
* Beehive​
Unit 1. Time for school 
- Review Lesson 4 (WB - pages 10-11) 
- Lesson 6. Project (SB - page 16) 
- Review vocabulary & grammar in Unit 1 (SB - 
page 17; WB - pages 14-15) 
* Cambridge YLE 
Starters 1 - Test 1 ​
- Listening - Part 1,2 (pages 5-7) 

4 15/09-19/09 

* Beehive​
Unit 2. Meal Time​
- Lesson 1. Words (SB- pages 18-19; WB - page 
16)​
- Lesson 2. Grammar (SB - pages 20-21; WB - 
page 18)​
- Review Lesson 1&2 (WB - pages 17,19)​
- Lesson 3. Words and Grammar (SB - pages 
22-23) 
* Phonics Smart​
Unit 3. Pp 
- Lesson 1-4 (SB - pages 14-17) 

5 22/09-/26/09 

* Beehive ​
Unit 2. Meal Time​
- Review Lesson 3 (WB - pages 20-21)​
- Lesson 4. Story (SB - pages 24-25)​
- Review Lesson 1&2 (WB - pages 17,19)​
- Lesson 5. Skills and Culture (SB - pages 26-27; 
WB - pages 24-25) 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

2b 01/09 - 5/09 Gọi tên cảm xúc 
3 08/09 -12/09 Kết nối cảm xúc 
4 15/09 -19/09 Suy nghĩ - cảm xúc - hành động 
5 22/09 -26/09 Giữ bình tĩnh 

TIN HỌC  

2b 01/09 -05/09 Tập rê chuột, nháy chuột, nháy đúp - điều khiển 
biểu tượng 

3 08/09 -12/09 Nhận biết và mở các biểu tượng phần mềm 
4 15/09 -19/09 Bảo vệ thông tin cá nhân 
5 22/09 -26/09 Ứng xử phù hợp trong môi trường số 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 2b 01/09-05/09 

Nội quy, nguyên tắc môn học Chia sẻ - gắn kết 
- Nội quy lớp học 
- Chánh kiến bộ môn 
- Hình thức kỉ luật 
- Tư thế chào 

 



 

3 08/09-12/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tư thế nghỉ nghiêm 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng 
- Điểm số báo cáo 
- Tư thế ngồi xuống - ngồi tha lỏng, đứng theo 
hiệu lệnh 
- Bài tập vận động: chạy tiếp sức 

4 15/09-19/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng 
- Điểm số báo cáo 
- Quay trái phải 
- Bài tập vận động: bật đổi chân lốp xe 

5 22/09 -26/09 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng 
- Điểm số báo cáo 
- Quay trái, phải, đằng sau 
- Bài tập vận động: bật cao tút gối qua chướng 
ngại vật 

BƠI LẶN 

2b 01/09 -05/09 Ôn tập kĩ thuật bơi trườn sấp 

3 08/09 -12/09 Ôn tập kĩ thuật bơi trườn sấp 

4 15/09 -19/09 Hoàn thiện kĩ thuật bơi trườn sấp 

5 22/09 -26/09 Hoàn thiện kĩ thuật bơi trườn sấp 

SINH TỒN 

2b 01/09 - 5/09 Vệ sinh dụng cụ học tập 

3 08/09 -12/09 Vệ sinh quần áo và giày dép 

4 15/09 -19/09 Kỹ năng sắp xếp quần áo 

5 22/09 -26/09 Kỹ năng an toàn khi đi dã ngoại 

VÕ THUẬT 

2b 01/09 -05/09 

Lập pháp và giới thiệu bộ môn Võ Thuật Cổ 
Truyền 
- Nội quy lớp võ 
- Tổng quan VCT Việt Nam và Tuệ Đức 

3 08/09 -12/09 

Bộ Tấn 1 
- Lập Tấn 
- Miêu Tấn 
- Trung Bình Tấn 
- Đinh Tấn Trái, Phải 
Bài tập phát triển sức nhanh 

 



 

3 15/09 -19/09 
Bộ Tấn 2 
- Âm dương tấn trái, phải 
- Trảo mã tấn trái, phải 

4 22/09 -26/09 
Ôn tập bộ tấn 
Bài tập vận động 

ÂM NHẠC 

2b 01/09 - 5/09 
- Lý thuyết âm nhạc: 
+ 5 nốt nhạc: Đồ Rê Mi Sol La 
+ Hình nốt đen, trắng, tròn 

3 08/09 -12/09 - Học hát: "Múa Vui" 

4 15/09 -19/09 - Ôn hát: "Múa vui" 
- Đọc nhạc số 1: "Con chim ri" 

5 22/09 -26/09 
- Giới thiệu nhạc cụ Kèn phím Melodion 
- Thực hành bài đọc nhạc số 1: "Con chim ri" 
trên Kèn phím 

MỸ THUẬT 

2b 01/09 -05/09  Vẽ tranh Đại dương trong mắt em 

3 08/09 -12/09 Nặn đất sét: Đại dương trong mắt em 
4 15/09 -19/09 Tìm hiểu họa sĩ Bùi Xuân Phái (T1,2) 
5 22/09 -26/09 Tìm hiểu họa sĩ Bùi Xuân Phái (T1,2) 
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